
THỨ TIẾT
10A01

(VânT)

10A02

(Dũng)

10A03

(Tươi)

10A04

(Giang)

10A05

(Vinh)

10A06

(Bảo)

10A07

(Nụ)

10A08

(Vi)

10A09

(Chúc)

10A10

(Hiền)

10A11

(Báu)

10A12

(QLinh)

11A08

(Thơ)

11A09

(MaiL)

11A10

(Thành)

11A11

(ThuậnL)

11A12

(HươngT)

11A13

(Tiến)

1 GDTC - Thắm GDTC - An TN_SHDC - DuyênH

2 GDTC - Thắm GDTC - An TN_SHL - DuyênH

3 GDTC - Thắm GDTC - An GDTC - Trí

4 GDTC - Thắm GDTC - An GDTC - Trí

5

1 GDQP - Sơn Lẻ GDQP - Sơn chẵn GDTC - Vi GDQP - Chương lẻ GDQP - Chương chẵn

2 GDQP - Sơn Lẻ GDQP - Sơn chẵn GDTC - Vi GDQP - Chương lẻ GDQP - Chương chẵn

3 GDQP - Sơn Lẻ GDQP - Sơn chẵn GDTC - Vi GDQP - Chương lẻ GDQP - Chương chẵn

4 GDQP - Sơn Lẻ GDQP - Sơn chẵn GDTC - Vi GDQP - Chương lẻ GDQP - Chương chẵn

5

1 GDQP - Sơn chẵn GDTC - Thắm GDQP - Sơn Lẻ GDQP - Chương lẻ GDQP - Chương chẵn GDTC - An

2 GDQP - Sơn chẵn GDTC - Thắm GDQP - Sơn Lẻ GDQP - Chương lẻ GDQP - Chương chẵn GDTC - An

3 GDQP - Sơn chẵn GDTC - Thắm GDQP - Chương lẻ GDQP - Chương chẵn GDTC - An

4 GDQP - Sơn chẵn GDTC - Thắm GDQP - Chương lẻ GDQP - Chương chẵn GDTC - An

5

1 GDTC - Thái GDQP - Chương chẵn GDTC - An GDTC - Trí GDQP - Chương lẻ

2 GDTC - Thái GDQP - Chương chẵn GDTC - An GDTC - Trí GDQP - Chương lẻ

3 GDTC - Thái GDTC - An GDTC - Trí GDQP - Chương lẻ

4 GDTC - Thái GDTC - An GDTC - Trí GDQP - Chương lẻ

5

1 GDTC - An

2 GDTC - An

3

4

5

1

2

3

4

5

7

2

3

4

5
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Trường THPT 

Phước Thiền

Năm học 2025 - 

2026

Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU (TKB 02)
BUỔI SÁNG

Thực hiện từ ngày 13 tháng 10 năm 2025



THỨ TIẾT

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

7

2

3

4

5

6

Trường THPT 

Phước Thiền

Năm học 2025 - 

2026

Học kỳ 1

11A01

(DuyênH)

11A02

(LinhT)

11A03

(NiZa)

11A04

(Lang)

11A05

(Lan)

11A06

(Huế)

11A07

(PThảo)

12A01

(Trí)

12A02

(Thủy)

12A03

(Hưng)

12A04

(Thêm)

12A05

(Sương)

12A06

(MaiV)

12A07

(Thái)

12A08

(Bảy)

12A09

(Khuyên)

12A10

(Thanh)

12A11

(Duy)

TN_SHDC - DuyênH TN_SHDC - LinhT TN_SHDC - NiZa TN_SHDC - Lang TN_SHDC - Lan TN_SHDC - Huế TN_SHDC - PThảo TN_SHDC - Trí TN_SHDC - Thủy TN_SHDC - Hưng TN_SHDC - Thêm TN_SHDC - Sương TN_SHDC - MaiV TN_SHDC - Thái TN_SHDC - Bảy TN_SHDC - Khuyên TN_SHDC - Thanh TN_SHDC - Duy

TN_SHL - DuyênH TN_SHL - LinhT TN_SHL - NiZa TN_SHL - Lang TN_SHL - Lan TN_SHL - Huế TN_SHL - PThảo TN_SHL - Trí TN_SHL - Thủy TN_SHL - Hưng TN_SHL - Thêm TN_SHL - Sương TN_SHL - MaiV TN_SHL - Thái TN_SHL - Bảy TN_SHL - Khuyên TN_SHL - Thanh TN_SHL - Duy

Hóa - DuyênH Toán+ - LinhT Sinh+ - Lan Hóa - Khuyên AV - Lang AV - Bảo Toán+ - NiZa Sinh+ - Thủy Văn - Trang Lý - Hưng Tin+ - Thêm Địa - Sương Văn - MaiV KTPL - VânCD Lý - Bảy AV - PThảo Lý - Giang AV - Duy

Toán+ - ThuậnT Lý - MaiL Toán+ - NiZa AV - Lang Toán+ - HươngT AV - Bảo AV - PThảo Sinh+ - Thủy Văn - Trang AV - Thanh AV - Duy Tin+ - Thêm CNCN+ - Minh Toán+ - LinhT Văn - Huế KTPL - VânCD Lý - Giang Toán+ - Hậu

Toán+ - ThuậnT Lý - MaiL Toán+ - NiZa AV - Lang Toán+ - HươngT CNCN+ - Minh AV - PThảo Lý - Giang Sinh+ - Thủy AV - Thanh AV - Duy Tin+ - Thêm Địa+ - Sương Toán+ - LinhT KTPL - VânCD Hóa+ - Khuyên Văn+ - Trang Toán+ - Hậu

AV - Bảo Tin+ - Thi Sử - PhươngS TN_CĐ - ThuậnL Toán+ - HươngT Lý+ - Hưng Địa - Nụ Sử - Thêu Toán+ - Ân Toán+ - ThuậnT Toán+ - Hoàng Toán+ - LinhT AV - Đan AV - Hoa TN_CĐ - Tú Văn+ - Giàu Văn+ - Trang Toán+ - Hậu

AV - Bảo Tin+ - Thi Lý - ThuậnL Văn - DuyênV Toán+ - HươngT Lý+ - Hưng Địa - Nụ AV - Đan Toán+ - Ân Sử - Thêu Toán+ - Hoàng Toán+ - LinhT Toán+ - ThuậnT Lý - Bảy AV - Hoa Văn+ - Giàu Văn+ - Trang Toán+ - Hậu

Sử - PhươngS Toán+ - LinhT Lý - ThuậnL Tin+ - Thi Văn - DuyênV Địa - Tuấn Lý+ - Hưng AV - Đan Sử - Thêu Hóa+ - QLinh Văn - Huế Lý - Bảy Toán+ - ThuậnT Văn - Giàu AV - Hoa Sử - TâmS TN_CĐ - Ân KTPL - Tú

Tin+ - Thuyên Sử - PhươngS AV - Hoa Lý - ThuậnL Tin+ - Thi Địa - Tuấn Văn - Huế Toán+ - Hậu Văn - Trang Hóa+ - QLinh Lý - Hưng AV - PThảo KTPL - VânCD Toán+ - LinhT Toán+ - Hoàng Toán+ - ThuậnT KTPL - Tú Văn+ - Giàu

Văn - Trang AV - Hoa Tin+ - Thi Lý - ThuậnL Hóa - Thơ Văn - Huế AV - PThảo Toán+ - Hậu Lý - Bảy TN_CĐ - Hưng Sử - Thêu Sử - PhươngS TN_CĐ - Tú Toán+ - LinhT Toán+ - Hoàng KTPL - VânCD Sử - TâmS Văn+ - Giàu

Lý - Huy Văn - HươngV Toán+ - NiZa Tin+ - Thi TN_CĐ - Thơ Lý+ - Hưng Văn - Huế Sử - Thêu AV - Đan Tin+ - Vinh Toán+ - Hoàng Văn - Giàu Sử - PhươngS AV - Hoa CNCN+ - Minh Toán+ - ThuậnT AV - Thanh Hóa+ - DuyênH

Toán+ - ThuậnT Văn - HươngV Toán+ - NiZa Tin+ - Thi Lý - Huy Toán+ - VânT Văn - Huế Tin - Vinh AV - Đan Sử - Thêu Toán+ - Hoàng AV - PThảo CNCN+ - Minh AV - Hoa Sử - PhươngS Văn+ - Giàu AV - Thanh Hóa+ - DuyênH

Toán+ - ThuậnT Sinh+ - Tươi Văn - HươngV AV - Lang Hóa - Thơ Toán+ - VânT Toán+ - NiZa Tin - Vinh Sử - Thêu Văn - Hà Địa - HươngĐ AV - PThảo CNCN+ - Minh Sử - PhươngS Toán+ - Hoàng Văn+ - Giàu Sử - TâmS Lý - Hưng

Sinh+ - Tươi Tin+ - Thi Văn - HươngV Toán+ - VânT AV - Lang Văn - Huế CNCN+ - Minh Văn - Hà Tin - Vinh Toán+ - ThuậnT Lý - Hưng Sử - PhươngS AV - Đan Văn - Giàu Toán+ - Hoàng AV - PThảo Toán+ - Ân TN_CĐ - DuyênH

Sinh+ - Tươi TN_CĐ - HươngV Sử - PhươngS Toán+ - VânT AV - Lang Văn - Huế CNCN+ - Minh Văn - Hà Tin - Vinh Toán+ - ThuậnT Sử - Thêu Hóa+ - DuyênH AV - Đan Văn - Giàu Địa+ - HươngĐ AV - PThảo Toán+ - Ân Sử - TâmS

Tin+ - Thuyên Toán+ - LinhT AV - Hoa Sử - Ngân Tin+ - Thi AV - Bảo Toán+ - NiZa Hóa+ - Dũng Toán+ - Ân AV - Thanh Hóa+ - Khuyên TN_CĐ - Sương Sử - PhươngS CNCN+ - Minh Địa+ - HươngĐ Toán+ - ThuậnT Hóa+ - QLinh AV - Duy

Tin+ - Thuyên Toán+ - LinhT AV - Hoa Sinh+ - Lan Tin+ - Thi Toán+ - VânT Toán+ - NiZa Hóa+ - Dũng Toán+ - Ân Địa - HươngĐ Hóa+ - Khuyên Tin+ - Thêm Địa+ - Sương CNCN+ - Minh Sử - PhươngS Toán+ - ThuậnT Hóa+ - QLinh AV - Duy

AV - Bảo Sử - PhươngS Hóa - HLinh Sinh+ - Lan Sử - Ngân Toán+ - VânT CNCN+ - Minh Toán+ - Hậu AV - Đan Toán+ - ThuậnT AV - Duy Toán+ - LinhT Địa+ - Sương Địa+ - HươngĐ AV - Hoa Hóa+ - Khuyên AV - Thanh Sử - TâmS

Sử - PhươngS AV - Hoa Tin+ - Thi Toán+ - VânT Lý - Huy Hóa - HLinh Sử - Ngân Toán+ - Hậu Hóa+ - QLinh Tin+ - Vinh Tin+ - Thêm Toán+ - LinhT Toán+ - ThuậnT Địa+ - HươngĐ CNCN+ - Minh Hóa+ - Khuyên Toán+ - Ân CNNN - Thành

Lý - Huy AV - Hoa Tin+ - Thi Toán+ - VânT Sinh+ - Lan Sử - Ngân Hóa - Khuyên AV - Đan Hóa+ - QLinh Tin+ - Vinh Tin+ - Thêm Địa - Sương Toán+ - ThuậnT Sử - PhươngS CNCN+ - Minh Sử - TâmS Toán+ - Ân CNNN - Thành

TN_CĐ - DuyênH Sinh+ - Tươi Sinh+ - Lan Hóa - Khuyên Văn - DuyênV CNCN+ - Minh Sử - Ngân Hóa+ - Dũng Lý - Bảy Hóa+ - QLinh Văn - Huế Văn - Giàu Lý - Giang Địa+ - HươngĐ KTPL - VânCD CNNN - Thành KTPL - Tú Lý - Hưng

Hóa - DuyênH Sinh+ - Tươi Sinh+ - Lan Sử - Ngân Văn - DuyênV CNCN+ - Minh Hóa - Khuyên Sinh+ - Thủy Hóa+ - QLinh Lý - Hưng Văn - Huế Văn - Giàu Lý - Giang KTPL - VânCD Địa+ - HươngĐ CNNN - Thành Văn+ - Trang KTPL - Tú

Sinh+ - Tươi Hóa - Khuyên Hóa - HLinh Văn - DuyênV Sinh+ - Lan Sử - Ngân TN_CĐ - Minh Lý - Giang TN_CĐ - Thủy Văn - Hà TN_CĐ - Hưng Lý - Bảy KTPL - VânCD TN_CĐ - HươngĐ Văn - Huế TN_CĐ - Giàu Hóa+ - QLinh Hóa+ - DuyênH

Văn - Trang Hóa - Khuyên Văn - HươngV Văn - DuyênV Sinh+ - Lan TN_CĐ - HLinh Lý+ - Hưng TN_CĐ - Tú Sinh+ - Thủy Văn - Hà Địa - HươngĐ Hóa+ - DuyênH Văn - MaiV Lý - Bảy Văn - Huế Lý - Giang CNNN - Thành Văn+ - Giàu

Văn - Trang Văn - HươngV TN_CĐ - VânCD Sinh+ - Lan Sử - Ngân Hóa - HLinh Lý+ - Hưng Văn - Hà Sinh+ - Thủy Địa - HươngĐ Hóa+ - Khuyên Hóa+ - DuyênH Văn - MaiV CNCN+ - Minh Lý - Bảy Lý - Giang CNNN - Thành Văn+ - Giàu

Thực hiện từ ngày 13 tháng 10 năm 2025

THỜI KHOÁ BIỂU (TKB 02)
BUỔI SÁNG



THỨ TIẾT
10A01

(VânT)

10A02

(Dũng)

10A03

(Tươi)

10A04

(Giang)

10A05

(Vinh)

10A06

(Bảo)

10A07

(Nụ)

10A08

(Vi)

10A09

(Chúc)

10A10

(Hiền)

10A11

(Báu)

10A12

(QLinh)

11A08

(Thơ)

11A09

(MaiL)

11A10

(Thành)

11A11

(ThuậnL)

11A12

(HươngT)

11A13

(Tiến)

6 Sinh - Thủy AV - Thanh Hóa+ - QLinh Lý+ - Giang Toán+ - SơnT Địa+ - Sương Toán+ - HươngT CNCN - Báu Sử - TâmS Văn+ - Hiền Hóa - Dũng CNNN - Thành Địa - Nụ Hóa - DuyênH Sinh+ - Lan Văn+ - Trang Lý - MaiL TN_CĐ - Tiến

7 Toán+ - VânT Hóa+ - Dũng Hóa+ - QLinh Sinh - Tươi Toán+ - SơnT Văn+ - Hiền TN_CĐ - Nụ CNCN - Báu AV - Bảo Sử - TâmS AV - Thanh CNNN - Thành Văn - Tiến TN_CĐ - MaiL Toán+ - LinhT Văn+ - Trang Toán+ - HươngT Hóa - DuyênH

8 Toán+ - VânT Sinh - Thủy AV - TâmAV Tin - Vinh AV - Thanh Văn+ - Hiền Địa+ - Nụ Địa+ - Sương AV - Bảo Hóa - Dũng Lý+ - Giang Hóa - QLinh Văn - Tiến Sinh+ - Tươi Toán+ - LinhT Lý - ThuậnL Hóa - Thơ Lý - MaiL

9 TN_SHL - VânT TN_SHL - Dũng TN_SHL - Tươi TN_SHL - Giang TN_SHL - Vinh TN_SHL - Bảo TN_SHL - Nụ TN_SHL - Vi TN_SHL - Chúc TN_SHL - Hiền TN_SHL - Báu TN_SHL - QLinh TN_SHL - Thơ TN_SHL - MaiL TN_SHL - Thành TN_SHL - ThuậnL TN_SHL - HươngT TN_SHL - Tiến

10 TN_SHDC - VânT TN_SHDC - Dũng TN_SHDC - Tươi TN_SHDC - Giang TN_SHDC - Vinh TN_SHDC - Bảo TN_SHDC - Nụ TN_SHDC - Vi TN_SHDC - Chúc TN_SHDC - Hiền TN_SHDC - Báu TN_SHDC - QLinh TN_SHDC - Thơ TN_SHDC - MaiL TN_SHDC - Thành TN_SHDC - ThuậnL TN_SHDC - HươngT TN_SHDC - Tiến

6 Lý+ - Huy Toán+ - Hậu Sử - Thêu Sinh - Tươi CNCN - Báu Toán+ - Ân Địa+ - Nụ KTPL - Tú Lý+ - ThuậnL Văn+ - Hiền Văn+ - Tiến Sử - TâmS TN_CĐ - Thơ AV - PThảo Văn - DuyênV Hóa - HLinh Văn+ - HươngV KTPL - VânCD

7 Lý+ - Huy Toán+ - Hậu Sinh - Tươi TN_CĐ - HLinh CNCN - Báu Toán+ - Ân Văn+ - DuyênV Sử - TâmS Lý+ - ThuậnL Toán+ - SơnT Văn+ - Tiến Văn+ - Hiền Địa - Nụ Văn - Trang Hóa - Thơ KTPL - VânCD Văn+ - HươngV AV - PThảo

8 Hóa+ - HLinh Sử - Thêu Tin - Vinh Toán+ - HươngT KTPL - Tú CNCN - Báu Văn+ - DuyênV Sử - TâmS TN_CĐ - Ân Toán+ - SơnT Toán+ - Hậu Văn+ - Hiền Hóa - Thơ Văn - Trang Sử - PhươngS Lý - ThuậnL KTPL - VânCD AV - PThảo

9 Hóa+ - HLinh Sử - Thêu Hóa+ - QLinh Toán+ - HươngT Tin - Vinh CNCN - Báu KTPL - Tú Văn+ - DuyênV Sử - TâmS TN_CĐ - MaiL Toán+ - Hậu Lý+ - Huy Lý+ - Bảy Toán+ - SơnT Sử - PhươngS TN_CĐ - ThuậnL AV - Hoa Tin+ - Thi

10 Sử - Thêu Lý+ - Huy Lý+ - ThuậnL Hóa+ - HLinh Tin - Vinh KTPL - Tú Toán+ - HươngT Văn+ - DuyênV Hóa - Thơ Sử - TâmS CNCN - Báu Hóa - QLinh Lý+ - Bảy Toán+ - SơnT AV - Hoa Sử - PhươngS Lý - MaiL Tin+ - Thi

6 Tin - Chúc Văn - Hà TN_CĐ - Nụ Toán+ - HươngT Địa+ - HươngĐ Sử - TâmS CNCN - Báu Toán+ - SơnT Văn+ - HươngV AV - Lang AV - Thanh Toán+ - NiZa Hóa - Thơ AV - PThảo Lý+ - Bảy AV - Đan AV - Hoa Văn+ - Tiến

7 Tin - Chúc Văn - Hà Sử - Thêu Toán+ - HươngT Địa+ - HươngĐ Toán+ - Ân CNCN - Báu Toán+ - SơnT Văn+ - HươngV AV - Lang AV - Thanh Toán+ - NiZa Lý+ - Bảy AV - PThảo Hóa - Thơ AV - Đan AV - Hoa Văn+ - Tiến

8 Sử - Thêu Sinh - Thủy AV - TâmAV Tin - Vinh Sử - TâmS Toán+ - Ân Địa+ - Nụ AV - Lang Hóa - Thơ Lý+ - MaiL CNCN - Báu Địa - HươngĐ AV - Đan Toán+ - SơnT AV - Hoa KTPL - VânCD Toán+ - HươngT AV - PThảo

9 AV - Duy Lý+ - Huy AV - TâmAV Sử - Thêu Văn+ - Hà Tin - Chúc Toán+ - HươngT AV - Lang Toán+ - Ân CNCN - Báu Văn+ - Tiến Sử - TâmS CNCN+ - Minh Toán+ - SơnT AV - Hoa Toán+ - ThuậnT Hóa - Thơ KTPL - VânCD

10 Sinh - Thủy Lý+ - Huy Tin - Vinh Sử - Thêu Văn+ - Hà Tin - Chúc Sử - TâmS TN_CĐ - SơnT Toán+ - Ân CNCN - Báu Văn+ - Tiến AV - Duy CNCN+ - Minh Lý+ - MaiL TN_CĐ - Thơ Toán+ - ThuậnT KTPL - VânCD Tin+ - Thi

6 Hóa+ - HLinh Toán+ - Hậu Văn - MaiV AV - Bảo Toán+ - SơnT KTPL - Tú Sử - TâmS Địa+ - Sương Văn+ - HươngV AV - Lang Hóa - Dũng Văn+ - Hiền Văn - Tiến Sử - Ngân Sinh+ - Lan Sử - PhươngS Tin+ - Chúc Hóa - DuyênH

7 Toán+ - VânT Toán+ - Hậu Văn - MaiV AV - Bảo Toán+ - SơnT Sử - TâmS KTPL - Tú Địa+ - Sương Văn+ - HươngV Hóa - Dũng Tin - Thêm Văn+ - Hiền Toán+ - Hoàng Sử - Ngân Sinh+ - Lan Hóa - HLinh Tin+ - Chúc Sử - PhươngS

8 Toán+ - VânT TN_CĐ - Dũng Sinh - Tươi Hóa+ - HLinh Sử - TâmS Địa+ - Sương AV - Lang KTPL - Tú AV - Bảo Văn+ - Hiền Tin - Thêm AV - Duy Toán+ - Hoàng Hóa - DuyênH Văn - DuyênV Tin+ - Chúc TN_CĐ - HươngV Sử - PhươngS

9 Văn - MaiV Hóa+ - Dũng Toán+ - NiZa Hóa+ - HLinh Địa+ - HươngĐ Địa+ - Sương Tin - Thêm Văn+ - DuyênV Tin - Chúc Toán+ - SơnT Sử - TâmS AV - Duy Sử - Ngân Sinh+ - Tươi Toán+ - LinhT Toán+ - ThuậnT Sử - PhươngS Toán+ - Hoàng

10 TN_CĐ - HLinh Hóa+ - Dũng Toán+ - NiZa Văn - MaiV KTPL - Tú AV - Bảo Tin - Thêm Văn+ - DuyênV Tin - Chúc Toán+ - SơnT Sử - TâmS Địa - HươngĐ Sử - Ngân Sinh+ - Tươi Toán+ - LinhT Toán+ - ThuậnT Sử - PhươngS Toán+ - Hoàng

6 AV - Duy AV - Thanh Văn - MaiV AV - Bảo Văn+ - Hà Văn+ - Hiền AV - Lang Toán+ - SơnT Lý+ - ThuậnL Tin - Thêm Lý+ - Giang Toán+ - NiZa Toán+ - Hoàng Lý+ - MaiL CNNN - Thành Tin+ - Chúc Văn+ - HươngV Văn+ - Tiến

7 AV - Duy AV - Thanh Lý+ - ThuậnL Văn - MaiV Văn+ - Hà Văn+ - Hiền AV - Lang Toán+ - SơnT Toán+ - Ân Tin - Thêm Lý+ - Giang Toán+ - NiZa Toán+ - Hoàng Lý+ - MaiL CNNN - Thành Tin+ - Chúc Văn+ - HươngV Văn+ - Tiến

8 Lý+ - Huy Văn - Hà Lý+ - ThuậnL Văn - MaiV TN_CĐ - SơnT AV - Bảo Toán+ - HươngT AV - Lang Toán+ - Ân Văn+ - Hiền TN_CĐ - HươngV TN_CĐ - Thành CNCN+ - Minh Văn - Trang Văn - DuyênV AV - Đan Tin+ - Chúc Lý - MaiL

9 Văn - MaiV Tin - Chúc Toán+ - NiZa Lý+ - Giang AV - Thanh AV - Bảo Văn+ - DuyênV Tin - Thêm CNCN - Báu Lý+ - MaiL Toán+ - Hậu Lý+ - Huy AV - Đan CNNN - Thành Lý+ - Bảy Văn+ - Trang Toán+ - HươngT Toán+ - Hoàng

10 Văn - MaiV Tin - Chúc Toán+ - NiZa Lý+ - Giang AV - Thanh TN_CĐ - Ân Văn+ - DuyênV Tin - Thêm CNCN - Báu Lý+ - MaiL Toán+ - Hậu Lý+ - Huy AV - Đan CNNN - Thành Lý+ - Bảy Văn+ - Trang Toán+ - HươngT Toán+ - Hoàng
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Trường THPT 

Phước Thiền

Năm học 2025 - 

2026

Học kỳ 1
11A01

(DuyênH)

11A02

(LinhT)

11A03

(NiZa)

11A04

(Lang)

11A05

(Lan)

11A06

(Huế)

11A07

(PThảo)

12A01

(Trí)

12A02

(Thủy)

12A03

(Hưng)

12A04

(Thêm)

12A05

(Sương)

12A06

(MaiV)

12A07

(Thái)

12A08

(Bảy)

12A09

(Khuyên)

12A10

(Thanh)

12A11

(Duy)

GDQP - Sơn chẵn GDTC - Thắm GDQP - Sơn Lẻ GDTC - Trí

GDQP - Sơn chẵn GDTC - Thắm GDQP - Sơn Lẻ GDTC - Trí

GDTC - Trí GDQP - Sơn chẵn GDTC - Thắm

GDTC - Trí GDQP - Sơn chẵn GDTC - Thắm

GDTC - Vi GDQP - Chương chẵn GDQP - Chương lẻ GDQP - Sơn chẵn GDQP - Sơn Lẻ

GDTC - Vi GDQP - Chương chẵn GDQP - Chương lẻ GDQP - Sơn chẵn GDQP - Sơn Lẻ

GDTC - Vi GDQP - Chương chẵn GDQP - Chương lẻ GDQP - Sơn chẵn GDQP - Sơn Lẻ

GDTC - Vi GDQP - Chương chẵn GDQP - Chương lẻ GDQP - Sơn chẵn GDQP - Sơn Lẻ

GDQP - Chương chẵn GDTC - An GDQP - Chương lẻ GDTC - Thắm GDQP - Sơn chẵn GDTC - Thái GDQP - Sơn Lẻ

GDQP - Chương chẵn GDTC - An GDQP - Chương lẻ GDTC - Thắm GDQP - Sơn chẵn GDTC - Thái GDQP - Sơn Lẻ

GDQP - Chương chẵn GDTC - An GDTC - Thắm GDQP - Sơn chẵn GDTC - Thái GDQP - Sơn Lẻ

GDQP - Chương chẵn GDTC - An GDTC - Thắm GDQP - Sơn chẵn GDTC - Thái GDQP - Sơn Lẻ

GDTC - Vi GDTC - Trí GDTC - Thái

GDTC - Vi GDTC - Trí GDTC - Thái

GDTC - Vi GDTC - Thái GDTC - Trí

GDTC - Vi GDTC - Thái GDTC - Trí

Thực hiện từ ngày 13 tháng 10 năm 2025

THỜI KHOÁ BIỂU (TKB 02)
BUỔI CHIỀU


